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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

QUẬN H 

 THÀNH PHỐH 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 130/2021/HS-ST
 

    Ngày: 15/6/2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN H, THÀNH PHỐ H 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị NM
 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Bạch Ngọc Khanh và ông Trịnh Văn Trồi 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung – thư ký Tòa án nhân dân quận H
 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Tuấn 
Anh - Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận quận H, Thành phốH 
xét xử sơ thẩm công khai

 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số:    111/2021/TLST-HS ngày 

06.5.2021; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 127/2021/QĐXXST-HS ngày 
04/6/2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Tuấn D, sinh năm 1998;  HKTT: 143 đường 19/5, tổ 5, 
phường VQ, quận H, TPH; Chỗ  ở: số 18 hẻm 4 ngách 58, ngõ 25 VP, tổ 8, phường VP, 
quận H, TPH; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12;  Con ông Nguyễn 
Anh C - SN: 1973, con bà Trần Thị Hồng T - SN: 1977; Anh, chị, em ruột: có 2 người, 
bị cáo lớn nhất; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không;  

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/01/2021 đến nay tại Trại tạm giam số 
2- Công an thành phốH. Danh chỉ bản số 164 do Công an quận H lập ngày 31.01.2021. 
Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 
được tóm tắt như sau:  

 Nguyễn Tuấn D - Sinh năm 1998 ở tổ 8, phường VP, quận H là đối tượng sử 
dụng ma túy. 

Khoảng 15 giờ ngày 15/01/2021, D đi xe máy BKS: 29T1-140.43 đi từ chỗ ở (tổ 
8, phường VP) ra khu vực vườn hoa H để tìm mua ma túy cần sa về sử dụng và bán 
kiếm lời. Đến nơi, thấy một N thanh niên không quen biết đang đứng tại lề đường, D 
dừng xe lại gần hỏi: “Anh có cần không” (“cần” có nghĩa là ma túy Cần sa), N thanh 
niên bảo: “Có, mua bao nhiêu”, thì D nói: “Bán cho em 1.200.000 đồng”. Sau D lấy 
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trong người ra 1.200.000 đồng đưa cho N thanh niên và được người này đưa lại cho 01 
túi nilông bên trong chứa cành lá cây khô thảo mộc (ma túy Cần sa). Mua xong, D đem 
số ma túy này về nhà, sau lấy ra một phần để sử dụng, phần còn lại cất giấu trong phòng 
ngủ.  

Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/01/2021, khi D đang ở nhà thì Nguyễn Thành 
N- SN: 1997, trú tại: số 133QT, phường QT, quận H gọi điện từ số 0988.332.133 đến số 
0983.763.681 của D hỏi mua 200.000 đồng ma túy cần sa, D đồng ý và hẹn N ra khu 
vực đầu ngõ 6 Ngô Quyền, phườngQT, quận H để nhận ma túy. Ngay sau đó D lấy túi 
cần sa mua ngày 15/01/2021 còn lại chia thành 02 túi, trong đó: có 01 túi nilông và 01 
túi nilông có chữ “Hãng thuốc lào Xuân Trường”, rồi cầm 01 túi nilông ma túy Cần sa 
đến đầu ngõ 6 đường Ngô Quyền bán cho N và nhận 200.000 đồng. 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 22/01/2021, D đang ở nhà thì có người bạn tên 
“Nhân” không rõ nhân thân, lai lịch điện thoại từ số 0934.444.526 đến số của D rủ D ra 
khu vực sau tòa chung cư CT7- BooYoung Vina, đường Vũ Trọng Khánh, phườngML 
để uống nước, D đồng ý. Khi đi D mang theo túi cần sa còn lại ở trên (túi nilông có chữ 
“Hãng thuốc lào Xuân Trường”) gài ở khung xe máy Wave BKS: 29T1-140.43 ra chỗ 
Nhân hẹn để sử dụng. Khoảng 15 giờ 55 phút cùng ngày, khi D đi đến trước cửa nhà số 
6 ngách 1/1 Vũ Trọng Khánh, phườngML thì bị tổ công tác Công an phườngML, quận 
H phát hiện, kiểm tra. Khi bị kiểm tra, D đã tự giao nộp cho Công an phườngML 01 túi 
nilông màu xanh kích thước (7x11)cm, bên ngoài có chữ “HÃNG THUỐC LÀO XUÂN 
TRƯỜNG”, bên trong chứa cành lá cây khô thảo mộc. Công an phường ML đã lập biên 
bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Tuấn D, niêm phong vật chứng (01 túi 
nilong), đồng thời thu giữ của D 01 điện thoại di động Xiaomi Mi8 Pro sim số 
0983.763.681, số imei1: 869785039164633, số imei2: 869785039164641 và tạm giữ 
chiếc xe máy trên đưa về trụ sở, sau bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an quận H điều 
tra xử lý (bút lục 35 đến 41). 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tuấn D tại số 18 hẻm 4, ngách 58, ngõ 25 
VP, tổ 8, phường VP, không phát hiện thu giữ được gì. 

Ngày 23/01/2021, Cơ quan điều tra quyết định trưng cầu giám định gói niêm 
phong thu giữ của Nguyễn Tuấn D ở trên. Tại bản kết luận giám định số 1089/KLGĐ-
PC09 ngày 29/01/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TPH (bút lục 46), kết luận: 

“- Thảo mộc khô (dạng thân, cành, lá) bên trong 01 túi nilông màu xanh in chữ 
“HÃNG THUỐC LÀO XUÂN TRƯỜNG” là Cần sa, khối lượng: 14,172 gam”. 

Tại Cáo trạng số 114/CT-VKS-HĐ ngày 05.5.2021, Viện kiểm sát nhân dân quận 
H đã truy tố Nguyễn Tuấn D về tội Mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1 
Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.  

Tại phiên tòa:  

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đề nghị 
Hội đồng xét xử xem xét xử phạt mức hình phạt nhẹ nhất cho bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, sau khi xem xét các tình tiết 
tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp 
dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 của Bộ luật 
hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đề nghị Xử phạt:  Nguyễn Tuấn D từ 24 
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tháng đến 27 tháng tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định 
pháp luật. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết 
quả tranh tụng tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện ý kiến của Kiểm sát 
viên, lời khai nhận tội của các bị cáo và các tài liệu chứng cứ khác.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 
tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của 
Điều tra viên, Kiểm sát viên: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát 
viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hoàn toàn đúng với các quy định của 
Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:  Do hám lợi, ngày 15/01/2021 Nguyễn Tuấn 
D ra khu vực vườn hoa H mua của người không quen biết 1.200.000 đồng ma túy Cần 
sa, sau đem về nhà chia nhỏ ra sử dụng và có ai hỏi mua thì bán lại kiếm lời. Quá trình 
điều tra làm rõ: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 20/01/2021, tại khu vực đầu ngõ 6 Ngô 
Quyền, phườngQT, quận H, D bán cho Nguyễn Thành N (địa chỉ: số 133QT- H) 01 túi 
ma túy Cần sa, thu số tiền 200.000 đồng. 

Ngoài ra, vào chiều ngày 22/01/2021 Công an phường ML trong khi làm nhiệm 
vụ tại đường Vũ Trọng Khánh, phườngML đã phát hiện, kiểm tra thu giữ của Nguyễn 
Tuấn D 01 túi nilong ma túy cần sa, khối lượng 14,172 gam  để sử dụng cho bản thân thì 
bị bắt giữ. 

Với hành vi bán trái phép 01 túi ma túy Cần sa cho Nguyễn Thành N vào ngày 
20/01/2021 nêu trên, Nguyễn Tuấn D đã phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý” quy 
định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện 
kiểm sát nhân dân quận H truy tố bị cáo theo tội danh và điều khoản như trên là có căn 
cứ, đúng pháp luật. 

[3]. Hành vi trên của bị cáo là trái phép, xâm phạm đến chính sách độc quyền 
quản lý của nhà nước về các chất ma túy, gây mất trật tự trị an an toàn xã hội. Cáo trạng 
của Viện kiểm sát nhân dân quận H truy tố bị cáo về tội Mua bán trái phép chất ma túy 
theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

 Hội đồng xét xử nhận thấy cần phải có mức hình phạt nghiêm cách ly bị cáo ra 
khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu đấu tranh 
phòng, chống tội phạm.  

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội 
đồng xét xử cũng xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại 
điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

- Đối với lần Nguyễn Tuấn D đem ma túy cần sa bị bắt giữ ngày 22/01/2021: Quá 
trình điều tra không đủ chứng cứ kết luận D đem bán cho người tên “Nhân” có số điện 
thoại liên hệ 0934.444.526 (không xác định được chủ thuê bao). Mặt khác khối lượng 
ma túy Cần sa nhỏ (14,172 gam), nên không có căn cứ để truy tố D trong lần vi phạm 



 4 

này. Ngày 19/4/2021, Công an quận H đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với D về 
hành vi này là có căn cứ. 

- Đối với người bán ma túy Cần sa cho Nguyễn Tuấn D chiều ngày 15/01/2021: 
Ban đầu D khai là tên “L” ở Tân Triều, Thanh Trì,H có số điện thoại liên hệ 
0988.110.902. Sau đó, bị cáo khai bị cáo mua tại vườn hoa H, mua của một người không 
quen biết. Qua điều tra xác định, anh Nguyễn Thành L- SN: 1997 ở xóm lẻ, TT, TT, H 
có quen biết D và sử dụng số thuê bao 0988.110.902. Tuy nhiên, L không thừa nhận việc 
bán ma túy cho D, kết quả rút list điện thoại cũng không có sự liên hệ trong ngày 
15/01/2021. Do vậy, cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra xử lý nên HĐXX không 
xét.  

- Về hành vi mua và sử dụng trái phép chất ma túy ngày 20/01/2021 của Nguyễn 
Thành N: Ngày 01/02/2021 Công an quận H đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 
N, đồng thời trả lại N 01 điện thoại iphone7 plus là đúng pháp luật. 

- Chiếc xe máy Honda Wave BKS: 29T1-140.43 tạm giữ của Nguyễn Tuấn D: 
Quá trình điều tra xác định xe đăng ký tên Trần Thế Anh- SN: 1976, trú tại: số 37 ngõ 
13 đường Thanh Bình, phườngML, quận H. Năm 2015, anh Nguyễn Anh Ch (bố của D) 
mua lại của anh Thế Anh, sau cho D mượn để đi lại, việc D sử dụng xe vào việc phạm 
tội anh Chung không được biết, xe có giấy tờ hợp lệ. Ngày 20/4/2021, Cơ quan điều tra 
đã xử lý trả lại xe cho anh Ch là đúng pháp luật. 

- 01 phong bì của Công an TPH được niêm phong và dán kín, tại các mép dán có 
chữ ký của Nguyễn Tuấn D, cán bộ Công an phườngML Vương Văn D và giám định 
viên Trần Ngọc Chinh cần tịch thu, tiêu hủy. 

- 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi8pro, màu đen lắp sim số 0983.763.681, số 
Imei 1: 869785039164633, số Imei2: 869785039164641 thu giữ của Nguyễn Tuấn D, là 
phương tiện sử dụng liên lạc trong quá trình mua bán trái phép chất ma túy cần tịch thu, 
phát mại, sung quỹ nhà nước. 

[4]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo được kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

[6]. Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47; 
Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

 Căn cứ vào các Điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Căn cứ khoản 1 
Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 
nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 

 

Xử: 
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1- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tuấn D phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

2- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Tuấn D 25 (Hai mươi lăm) tháng tù. Thời hạn tù tính 
từ ngày bắt, tạm giữ, tạm giam 22/01/2021. 

3- Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì của Công an TPH được 
niêm phong và dán kín, tại các mép dán có chữ ký của Nguyễn Tuấn D, cán bộ Công an 
phườngML Vương Văn D và giám định viên Trần Ngọc Chinh; tịch thu phát mại, sung 
quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi8pro, màu đen lắp sim số 
0983.763.681, số Imei 1: 869785039164633, số Imei2: 869785039164641. 

(Tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 25.5.2021 giữa Cơ quan cảnh 
sát điều tra công an quận H và Chi cục thi hành án dân sự quận H). 

4- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn D phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình 
sự sơ thẩm. 

5- Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Tuấn D có quyền kháng cáo trong hạn 15 
ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 
- TAND thành phốH; 

- VKSND quận H; 

- Công an quận H; 

- Cơ quan THADS quận H; 

- UBND các xã, phường nơi bị cáo cư trú 

(thay cho Thông báo kết quả xét xử) 

- Bị cáo;  

- Lưu HS, VP   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

Nguyễn Thị NM 

 

 


